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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. Mã đề 111 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C A B C B D B B B D B A B A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A B D D B C B D D B D C D 

2. Mã đề 112 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án D C C C A C C D D D C D D B 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A D A C D C D D D C D A D B 

3. Mã đề 113 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C A C B B A D A A A C A D D 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D A C A D D A B B A C D A A 

4. Mã đề 114 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C C A B B C C D A D A D A B 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D A C B A A D D A C B C C D 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu  Nội dung Điểm 

1 
Tốc độ cực đại : 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔𝐴 = 2x3 = 6 cm/s 0,25x2 

Gia tốc cực đại : 𝑎𝑚𝑎𝑥=𝜔2𝐴 = 42x3 = 122 cm/s2 0,25x2 

2 

Biên độ A = 2 cm 0,25 

Chu kì T = 2 s 0,25 

Tần số góc 𝜔 =
2𝜋

𝑇
= 𝜋 (rad/s) 0,25 

Pha ban đầu 0 =  (rad) 0,25 

3a Thế năng cực đại 𝑊𝑡𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝑚𝜔2𝐴2 =

1

2
. 0,1. (

2𝜋

4
)

2

. 0,042 = 1,97. 10−4 𝐽 
0,25x2 

3b Tỉ số 
𝑊đ

𝑊𝑡
=

𝐴2−𝑥2

𝑥2
=

42−22

23
= 3 0,25x2 

 


